
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 158 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

19/07/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG CÔNG 
NGHIỆP

0107511409

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

2. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

3. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

4. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

5. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

6. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

7. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

8. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

9. Tái chế phế liệu 3830

10. Xây dựng nhà các loại 4100

11. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

12. Xây dựng công trình công ích 4220

13. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

14. Phá dỡ 4311

15. Chuẩn bị mặt bằng 4312

16. Lắp đặt hệ thống điện 4321

17. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

18. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN 
TRÚC VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: APCHITECH TURE CONSULTANCY AND 
INDUSTRIAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: AICIC., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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19. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:  
+ Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, 
+ Thử độ ẩm và các công việc thử nước, 
+ Chống ẩm các toà nhà, 
+ Chôn chân trụ, 
+ Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, 
+ Uốn thép,  
+ Xây gạch và đặt đá, 
+ Lợp mái bao phủ toà nhà, 
+ Dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ 
bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn 
giáo và mặt bằng, 
+ Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp, 
+ Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng 
trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao 
trên các công trình cao. 

4390

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

23. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện;
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ.
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu
Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;
- Thiết kế kiến trúc công trình
- Thiết kế nội - ngoại thất công trình, thiết kế cảnh quan
- Thiết kế kết cấu công trình
- Thiết kế điện - cơ điện công trình
- Thiết kế cấp thoát nước
- Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt
- Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong công trình xây dựng
- Khảo sát địa hình
- Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn

7110(Chính)

24. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:  trang trí nội, ngoại thất công trình

7410

25. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:  
- Tư vấn về công nghệ khác;
- Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản 
lý.
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình

7490
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1.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐẦU 
TƯ VÀ XÂY 
DỰNG CÔNG 
NGHIỆP

Số nhà 158, phố 
Hạ Đình, Phường 
Thanh Xuân 
Trung, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 20,000

Tổng số 30.000 300.000.000 20,000

0101482060

2 ĐỖ THỊ HIỀN Thôn 6, Xã Kim 
Quan, Huyện 
Thạch Thất, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000 20.000.000 1,333

Tổng số 2.000 20.000.000 1,333

0011890058
41

3 ĐÀM XUÂN 
VŨ

Tổ 9B, Phường 
Láng Hạ, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 6,667

Tổng số 10.000 100.000.000 6,667

0010560006
55

4 VŨ QUANG 
BÁCH

Thôn Đồng Lệ, 
Xã Hợp Đồng, 
Huyện Chương 
Mỹ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.000 30.000.000 2,000

Tổng số 3.000 30.000.000 2,000

111344657

5 NGUYỄN 
TRUNG 
THÀNH

Thôn 3, Xã Vạn 
Phúc, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 6,667

Tổng số 10.000 100.000.000 6,667

B5587867

6 ĐỖ TUẤN 
PHONG

Số 140 TT Công 
ty xây dựng 116, 
Phường Thanh 
Xuân Nam, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000 20.000.000 1,333

Tổng số 2.000 20.000.000 1,333

012198081

26. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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7 GIANG ĐỨC 
LẬT

P403, chung cư 
Cầu Bươu, Xã Tả 
Thanh Oai, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

68.000 680.000.000 45,333

Tổng số 68.000 680.000.000 45,333

013207786

8 LƯƠNG THỊ 
THANH THÚY

Số 122, ngõ 
288/11, đường 
Hoàng Mai, tổ 36, 
Phường Hoàng 
Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 3,333

Tổng số 5.000 50.000.000 3,333

0191800000
21

9 ĐỖ THỊ 
TUYẾT

Thôn 1, Xã 
Hương Ngải, 
Huyện Thạch 
Thất, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 6,667

Tổng số 10.000 100.000.000 6,667

111333029

10 PHẠM DUY 
TRÚC

Số nhà 24 TT 
Việt Hà, tổ dân 
phố Phú Ninh, 
Phường Cổ Nhuế 
1, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 6,667

Tổng số 10.000 100.000.000 6,667

0340690006
12

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013207786
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P403, chung cư Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 4 Liền kề 6 khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh 
Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   GIANG ĐỨC LẬT Nam

19/07/1969 Kinh Việt Nam

05/08/2009 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    
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